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KẾ HOẠCH TUẦN: THẾ GIỚI QUẢ
( Từ ngày 24-28/3/2025)

* Yeâu caàu treû:
- Biết tên gọi, đặc điểm bên ngoài và bên trong của một số loại quả.
- Quan sát, thảo luận về đặc điểm của một số loại quả.
- Biết so sánh sự khác nhau và giống nhau giữa các loại quả.
- Biết một số chất dinh dưỡng có trong quả: Vitamin, chất xơ, muối khoáng.
- Giáo dục trẻ không hái quả non, bẻ lá, biết chăm sóc và bảo vệ cây.

Tên hoạt 
động Nội dung

Đón trẻ Thứ 2: Trò 
chuyện về tên 
gọi một số loại 

quả.

Thứ 3: Trò 
chuyện về 

đặc điểm của 
một số loại 

quả.

Thứ 4: Trò 
chuyện về lợi 
ích của các 
loại quả.

Thứ 5: So 
sánh sự 
giống và 

khác nhau 
của một số 
loại quả.

Thứ 6: Trò 
chuyện về 

cách sơ chế 
một số loại 

quả

Thể dục 
sáng

- Hô hấp 2: động tác thổi nơ.
- Tay 2: Đứng thẳng, 2 tay đưa dang ngang, hai tay đưa lên cao,  hai tay dang 
ngang, hạ tay xuống.
- Chân 2: Chân bước về trước khuỵu gối, đổi chân.
- Lườn 2:  hai tay dang ngang, nghiêng người và tay chéo sang phải, sang 
trái.
- Bật 2: Trẻ bật tách chân, khép chân tại chỗ theo nhịp đếm của cô.
Thứ 2 Tìm hiểu 1 số loại quả     (PTNT)
Thứ 3 Bật qua vật cản cao 10cm( PTTC)
Thứ 4  Sự tích cây vú sữa (PTNN) 
Thứ 5 Vườn cây của ba (PTTM)

Hoạt động 
học

Thứ 6  Nặn quả bé thích (PTTM)

Thứ 2
Quan sát vườn cây ăn quả của trường.
Troø chôi: Kéo co .
Chơi tự do

Thứ 3
Quan sát quả có nhiều hạt
Troø chôi: Bỏ lá.
Chơi tự do

Thứ 4
Quan sát quả có ít hạt
Troø chôi : Chuyền quả.
Chơi tự do

Hoạt động 
ngoài trời

Thứ 5
Quan sát quả có múi
Troø chôi : Mèo đuổi chuột. 
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Chơi tự do

Thứ 6
Quan sát cách bảo quản các loại quả
Troø chôi : Trồng nụ Trồng hoa.
Chơi tự do

Hoạt động 
chơi

+ Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả của bé.
+ Goùc saùch: Xem tranh truyeän, laøm saùch, làm allbum  về các loại quả.
+ Góc nghệ thuật:  Haùt muùa các bài hát về chuû đề các loại quả.
- Vẽ, nặn, cắt dán các loại quả.
+ Góc bán hàng:  bán đồ dùng, thực phẩm, quà lưu niệm.
+ Góc gia đình: dọn dẹp nhà cửa sạch đẹp, nấu ăn, bày bàn ăn.
+ Góc nội trôï: Laøm nöôùc chanh, cơm trộn
+ Góc thiên nhiên: Tưới cây, chăm sóc cây, lau lá.
+ Góc học tập: tô màu, nặn quả

Vệ sinh - 
ăn bữa 

chính, ngủ 
trưa, ăn 
bữa phụ.

- Trẻ biết giúp cô xếp ghế ngồi vào bàn ăn.
- Biết giữ gìn đồ ăn, không làm vung vãi thức ăn ra ngoài khi ăn
- Biết rửa tay sach trước khi ăn
- Sắp xếp mền gối của mình đúng vị trí.
- Ngủ ngon giấc. Biết vệ sinh sau khi ngủ dậy
Thứ 2 - Ôn: Ôn tìm hiểu một số loại quả

- Làm quen vận động bật qua vật cản cao 10cm.
- Chơi tự do theo ý thích.

Thứ 3 - Ôn:  bật qua vật cản cao 10cm.
- Làm quen: Sự tích cây vú sữa
- Thực hiện học phẩm
- Chơi tự do theo ý thích.

Thứ 4 - Ôn: Sự tích cây vú sữa
- Làm quen bài hát: vườn cây của ba
- Chơi tự do theo ý thích.

Thứ 5 - Ôn hát: vườn cây của ba
- Làm quen: Nặn quả bé thích
- Thực hiện học phẩm.
- Chơi tự do theo ý thích

Hoạt động 
chiều

Thứ 6 - Ôn: Nặn quả bé thích
- Thực hiện học phẩm.
- Chơi tự do

Trả trẻ - Tuyên dương trẻ ngoan, động viên, khuyến khích trẻ chưa ngoan.
- Vệ sinh sạch sẽ trẻ trước khi ra về.
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ĐÓN TRẺ
 I. Yêu cầu
- Cháu đến lớp biết chào cô, chào ông, bà, cha, mẹ.
- Cô đến lớp sớm, chuẩn bị đón trẻ.
- Đón trẻ với thái độ vui vẽ, hoà nhã.
II. Chuẩn bị
- Lớp học sạch sẽ, kệ để dép, cặp.
- Đồ dùng, đồ chơi sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.
III. Tiến hành
- Cô đến lớp sớm,quét dọn lớp, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
- Chuẩn bị kệ để dép, cặp.
- Nhắc nhở biết trẻ chào cô, chào mẹ khi đến lớp.
- Trò chuyện trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ.
- Tác phong cô gọn gàng, thái độ vui vẻ niềm nở đối với trẻ.
- Thứ 2: Trò chuyện về tên gọi một số loại quả.
+ Cô có quả gì đây?
+ Ngoài ra con còn biết các loại quả nào nữa?
+ Cho trẻ kể theo sự hiểu biết?
+ Cô giáo dục trẻ biêt ăn nhiều trái cây, rửa sạch trước khi ăn.
 - Thứ 3: Trò chuyện về đặc điểm của một số loại quả. 
+ Quả xoài có màu gì?
+ Có dạng hình gì?
+ Quả mận có hình gì? Màu gì?
- Thứ 4: Trò chuyện về lợi ích của các loại quả.
+ Các loại quả cung cấp cho ta gì?
+ Ăn nhiều quả giúp cơ thể như thế nào?
+ Trước khi ăn trái cây chúng ta nên làm gì?
+ Cô giáo dục trẻ biêt ăn nhiều trái cây, rửa sạch trước khi ăn.
- Thứ 5: So sánh sự giống và khác nhau của một số loại quả.
+ Các loại quả giống nhau như thế nào?
+ Chúng khác nhau như thế nào?
+ Để cây ăn quả luôn tươi tốt chúng ta phải làm gì?
- Thứ 6: Trò chuyện về cách sơ chế một số loại quả        
+ Muốn ăn các loại quả chúng ta phải làm gì?
+ Loại quả nào cần nấu chín khi ăn?  
+ Cô giáo dục trẻ biêt ăn nhiều trái cây, rửa sạch trước khi ăn.

THỂ DỤC BUỔI SÁNG
I. Muïc ñích yeâu caàu
- Trẻ tập đúng động tác theo cô.
- Chaùu thöïc hieän caùc ñoäng taùc nhòp nhaøng, kheùo leùo.
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- Chaùu bieát phoái hôïp ñoâi baøn tay, baøn chaân, luyeän taäp caùc cô tay, vai vaø 
chaân.

- Giuùp treû coù cô theå khoûe maïnh.
II.Chuaån bò
- Sân tập thoaùng maùt, saïch se.õ
- Coâ chuaån bò caùc ñoäng taùc cô baûn: Hô hấp 3, tay 2, chaân 1, lườn 1, baät.
III.Tieán haønh
Hoạt động 1.Khởi động
- Trẻ xếp thành vòng tròn kết hợp đi các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh, 

chạy chậm về 3 hàng ngang tập bài phát triển chung.
Hoạt động 2. Trọng động
* Trẻ tập với bài “Quả gì”.  
- Hô hấp 2: Cho trẻ làm động tác thổi nơ.
- Tay 2:  Đứng thẳng, 2 tay đưa dang ngang, hai tay đưa lên cao,  hai tay 

dang ngang, hạ tay xuống.
+ N1: 2 tay đưa dang ngang.
+ N2: hai tay đưa lên cao.
+ N3: giống nhịp 1.
+ N4: trở về tư thế chuẩn bị.
+ N5,6,7,8: thực hiện giống N1, N2, N3, N4, đổi chân( 2 lần – 8 nhịp).

- Chân 2: Chân bước về trước khuỵu gối, đổi chân.
  + N1: Một chân bước về trước, hai tay chống hông.

+ N2: chân bước về trước khụy gối.
+ N3: giống nhịp 1.
+ N4: trở về tư thế chuẩn bị.
+ N5,6,7,8: thực hiện giống N1, N2, N3, N4, đổi chân( 2 lần – 8 nhịp).

- Lườn 2: hai tay dang ngang, nghiêng người và tay chéo sang phải, sang 
trái.

+ N1: hai tay dang ngang.
+ N2: nghiêng người và tay chéo sang phải.
+ N3: giống nhịp 1.
+ N4: trở về tư thế chuẩn bị.

+ N5,6,7,8: thực hiện giống N1, N2, N3, N4, đổi bên( 2 lần – 8 nhịp).
- Bật 2 : Trẻ bật tách chân, khép chân tại chỗ theo nhịp đếm của cô.
Hoạt động 3. Hồi tĩnh:
- Trẻ đi hít - thở nhẹ nhàng.

                                  
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

I. Mục đích - Yêu cầu 
  - Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề quả.
  - Trẻ thích thú khi quan sát và trả lời được câu hỏi của cô khi quan sát xong.
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- Trẻ biết tên các đồ dùng, đồ chơi ở ngoài trời và công dụng của chúng khi 
chơi.

- Trẻ biết được luật chơi và cách chơi của các trò chơi: Kéo co, bỏ lá, chuyền 
quả,mèo đuổi chuột, chồng nụ chồng hoa.

- Trẻ chơi ngoan, không xô đẩy, tranh giành đồ chơi với bạn.
II. Chuẩn bị :
- Đồ chơi và trò chơi ngoài trời.
- Sân trường, các khu vực cho trẻ tham quan.
- Kéo co: dây cho trẻ kéo, sân rộng.
- Bỏ lá: lá cây, sân chơi. 
- Chuyền quả: một số loại quả.
- Mèo đuổi chuột: mũ mèo, mũ chuột.
- Chồng nụ chồng hoa: sân rộng, thoáng mát.
III. Tiến hành :
 * HOẠT ĐỘNG 1: Quan sát
Thứ 2: Quan sát vườn cây ăn quả của trường
+Trong trường có loại cây ăn quả nào?
+Con thấy cây xoài như thế nào?
+Những cây cho quả có tán lá như thế nào?
-Thứ 3: Quan sát quả có nhiều hạt
+Đây là quả gì?
+Khi bổ quả dưa hấu ra con thấy quả dưa hầu có nhiều hạt hay ít hạt?
+Ngoài ra con còn biết quả nào có nhiều hạt nữa?
-Thứ 4: Quan sát quả có ít hạt
+Đây là quả gì?
+Con thấy quả chôm chôm có mấy hạt?
+Ngoài ra còn có quả nào có ít hạt nữa?
-Thứ 5: Quan sát quả có múi
+ Đây là quả gì?
+Con thấy quả cam nhu thế nào?
+Quả cam là quả có múi, ngoài ra còn có quả gì có múi nữa?
-Thứ 6: Quan sát cách bảo quản các loại quả
+Khi mua các loại quả về chúng ta phải làm gì?
+Các con nhìn xem người ta bảo quản các loại quả như thế nào?
+Khi ăn các loại quả  chúng ta phải làm gì?
* HOẠT ĐỘNG 2: Trò chơi
1. Trò chơi: Kéo co.
- Luật chơi: Hai đội có số lượng người bằng nhau, đội nào kéo được đội bạn 

qua khỏi vạch làm mức sẽ là đội thắng cuộc.
- Cách chơi: Cô chia lớp ra làm hai đội, mỗi đội đứng một bên dây. Khi nghe 

hiệu lệnh của cô, trẻ ở hai ben dây kéo mạnh về phía của mình. Nếu nhóm nào kéo 
được dây qua khỏi vạch mức của mình sẽ là đội thắng cuộc.
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2. Trò chơi : Bỏ lá.
- Cách chơi: trẻ ngồi vòng tròn cho một cháu cầm lá cây bỏ sau lưng một bạn 

bất kì, một bạn khác đội mũ chóp sẽ đi tìm lá cây. Khi cả lớp hát to nơi đó có giấu 
lá ,khi cả lớp hát nhỏ bạn tiếp tục đi tìm lá. Nếu bạn tìm được lá thì chỉ định người 
khác lên chơi.

- Luật chơi: Kết thúc bài hát, bạn nào chưa tìm được lá sẽ bị phạt.
3. Trò chơi: Chuyền quả.
- Luật chơi: Chuyền bóng cho bạn đứng ở phía sau, không được làm rơi quả. 

Đội nào chuyền nhanh và đúng sẽ là đội thắng cuộc.
- Cách chơi: Cô chia lớp ra làm 3 đội, mỗi đội cô phát cho 1 quả. Khi có hiệu 

lệnh của cô bạn đứng ở đầu hàng chuyền quả cho bạn đứng ở phía sau và cứ như 
vậy chuyền cho bạn cuối cùng. Bạn cuối hàng cầm được quả chạy lên cho cô. Đội 
nào chuyền nhanh và đúng sẽ là đội thắng cuộc.

4. Trò chơi: Mèo đuổi chuột.
- Luaät chôi: meøo phaûi chui theo loã chuoät ñaõ chui, neáu chui nhaèm phaûi ra 

ngoaøi moät laàn chôi.
- Caùch chôi: Coâ xeáp treû thaønh voøng troøn. Treû naém tay nhau tay giô cao leân 

ñaàu. Coâ choïn 2 treû coù söùc khoûe töông ñöông nhau: 1 beù ñoùng vai chuoät, moät beù 
vai meøo, hai treû ñaâu löng vaøo nhau giöõa voøng troøn. Khi coâ coù hieäu leänh baét ñaàu, 
thì “ chuoät” chaïy vaø “meøo” ñuoåi theo. Neáu meøo baét ñöôïc chuoät thì meøo thaéng 
neáu khoâng baét ñöôïc thì meøo thua. Moãi laàn chôi coâ khoâng neân cho treû chaïy quaù 1 
phuùt, sau ñoù ñoåi vai chôi.

5. Trò chơi: Trồng nụ trồng hoa.
- Luật chơi: trẻ nào nhảy đụng vào bạn là bị thua cuộc.
- Cách chơi: hai bạn chồng từng chân, hết chân đến tay lên nhau, các bạn còn 

lại sẽ nhảy qua, nếu đụng vào bạn là thua cuộc. Sau đó tiếp tục đổi vai chơi
* HOẠT ĐỘNG 3: Chơi tự do!
- Cô giới thiệu trên sân trường có những đồ chơi ngoài trời: cầu tuột, đu 

quay, bập bênh , bowling, ca rô, lô tô, chơi với cát nước,…
 - Kết thúc cô tập trung trẻ lại nhận xét, tuyên dương trẻ ngoan, nhắc nhở trẻ 

chơi chưa ngoan.

                                                             HOẠT ĐỘNG CHƠI
I. Mục đích - Yêu cầu
- Trẻ tham gia chơi các góc một cách tự nguyện.
- Biết vận dụng các kiến thức vào thực tế chơi của góc chơi mà trẻ thích.
- Biết chơi liên hoàn giữa các góc với nhau.
- Chơi xong cất dọn đồ chơi đúng nơi qui định.
II. Chuẩn bị:
1. Góc xây dựng:
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   - Hàng rào, cây xanh, các loại cây ăn quả, khu vui chơi, cỏ, vỏ sò, cây ăn 
quả, nhà quản lý…

2. Góc bán hàng:
- Đồ chơi trong cửa hàng.
- Thực phẩm, quà lưu niệm, các loại quả.
- Bộ đồ dùng nấu ăn.
3. Góc gia đình: chén, nồi, ly, muỗng, đũa, bếp ga,.. các đồ dùng..
4. Góc nội trợ:
- Chanh, đường, rau câu, ca, phích, nước đá, đĩa,...
5. Góc nghệ thuật:
-  Đất nặn, lá cây, giấy vẽ, bút màu, giấy màu, kéo, hồ.
- Trống lắc, mũ đội, đàn, hoa tay.
6. Góc sách:
- Tranh ảnh, sách báo, album về chủ đề quả.
7. Góc thiên nhiên:
- Chậu hoa, cây xanh, nước tưới, khăn lau.
8.Góc học tập
-Bảng con, giấy, bút chì, đát nặn...
III. Tiến hành:
* HOẠT ĐỘNG 1: BÉ CÙNG TRÒ CHUYỆN

   - Cô và trẻ cùng hát bài hát “Quả gì”
- Lớp mình vừa hát bài gì?
- Bài hát nói đến những loại quả gì?
- Ở nhà con có trồng những loại cây ăn quả nào?
- Cho trẻ kể.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc các loại cây ăn quả.
- Chủ đề lớp mình đang thực hiện là gì?
- Lớp mình có những góc chơi nào?
- Con thích chơi ở góc nào?
- Trẻ kể.
- Trẻ vào chơi ở các góc.
* HOẠT ĐỘNG 2: BÉ CÙNG CHƠI:
1. Góc xây dựng:

- Trẻ sẽ thiết kế và xây dựng nên khuôn viên vườn cây ăn quả, có nhà ban 
quản lý, có các vườn cây ăn quả, có khu vui chơi, có hồ cá, có cây xanh, hàng rào. 
Trẻ tự thỏa thuận các vai chơi theo ý thích của trẻ.

2. Góc bán hàng:
- 1-2 trẻ làm cô bán hàng, biết chào hỏi, mời khách, biết thối lại tiền và cảm 

ơn khách khi bán được hàng.
3. Góc gia đình: 
- Trẻ đi mua thức ăn đem về. Khi mua phải hỏi giá và trả giá.
 - Chế biến thành các món xào,món canh



8

 - Khi chế biến xong, mút ra tô, dĩa, dọn lên bàn ăn.
 - Mời gia đình cùng ăn.
4. Góc nội trợ:
- Trẻ tập pha nước chanh biết bỏ đường vừa phải, biết nặn chanh, khuấy đều 

cho đường tan, biết bỏ đá vào,biết cách trộn cơm trộn hấp dẫn.
5. Góc nghệ thuật:
- Trẻ tô màu,nặn, cắt dán tranh ảnh về chủ đề quả.
- Hát múa vận động các bài hát về chủ để quả.
6. Góc sách:
- Xem tranh ảnh, sách báo về các loại quả.Biết xem từng trang cẩn thận, cất 

dọn ngăn  nắp khi xem xong.
7. Góc thiên nhiên:
- Trẻ tưới nước, bón phân, chăm sóc hoa, cây xanh trong vườn, biết tiết kiệm 

nước khi tưới, không làm ướt quần áo.
8. Góc học tập:
-Tô màu hình học, lắp ghép hình, dán theo sồ lượng đã cho.
HOẠT ĐỘNG 3: BÉ NGOAN
- Kết thúc giờ chơi cô tập trung trẻ lại và nhận xét các góc chơi.
- Cô mời trẻ chơi ở các góc nhận xét về góc chơi của mình trước.
- Cô nhận xét và mời trẻ rửa tay để dùng món ăn nhóm bé tập làm nội trợ chế 

biến.
HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA

1. Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết tên các món ăn trong ngày
- Trẻ biết một số chất dinh dưỡng có trong các món ăn.
- Trẻ ăn hết khẩu phần, không làm rơi vãi thức ăn, không đùa giỡn khi ăn
- Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn.
- Ăn xong biết dẹp bát ăn đúng chỗ
- Giáo dục trẻ ăn hết khẩu phần cho cơ thể khỏe mạnh, mau lớn
2. Chuẩn bị
- Bàn ăn sạch sẽ
- Khăn trải bàn cho trẻ 
3.Tiến hành
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng thật sạch sẽ trước khi ăn
- Trẻ biết ngồi vào bàn ăn đúng vị trí của mình
- Cô hỏi trẻ hôm nay các con được ăn món gì?
- Món ăn này có chất dinh dưỡng gì ?
- Cô cho trẻ mời cô và các bạn cùng ăn
- Cô quan sát trẻ ăn, động viên các trẻ ăn ít, ăn chậm ăn hết khẩu phần của 

mình.
- Cô cho trẻ dẹp bát muỗng vào đúng nơi.
- Chuẩn bị cho trẻ vào rửa miệng sau khi ăn
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- Chuẩn bị cho trẻ vào ngủ.
HOẠT ĐỘNG NGỦ

1. Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết thay đồ trước khi đi ngủ
- Trẻ biết tự trải nệm của mình đúng chỗ ngủ .
- Trẻ ngủ đủ giấc, ngủ ngoan, không quấy phá các bạn khi ngủ
- Trẻ biết xin phép cô đi vệ sinh khi có nhu cầu.
- Ngủ xong biết dẹp nệm đúng chỗ
- Giáo dục trẻ ngủ đủ giấc cho cơ thể khỏe mạnh.
2. Chuẩn bị
- Sàn nhà sạch sẽ, thoáng mát
- Nệm cho trẻ nằm.
- Quạt đủ cho trẻ cả lớp mát
3.Tiến hành
- Sau khi thay đồ xong, cô cho trẻ đi vệ sinh, lấy nệm xếp đúng chỗ của mình
- Cô cho trẻ vào nệm ngủ
- Cô giáo dục trẻ ngủ ngoan, không đùa giỡn khi ngủ.
- Cô quan sát trẻ ngủ
- Cô đến gần những trẻ khó ngủ dỗ giành trẻ cho trẻ dễ ngủ
- Sau khi ngủ dậy cô cho trẻ cất dọn nệm của mình đúng nơi
- Cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt rửa tay  vào bàn ăn xế.

HOẠT ĐỘNG VỆ SINH
1. Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết tự rửa tay bằng xà phòng sạch sẻ
- Trẻ biết chải răng sau khi ăn.Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi
2. Chuẩn bị
- Xà phòng,  Bàn chải, Khăn lau
3.Tiến hành
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà đúng thao tác sạch sẽ
- Trẻ tự rửa mặt, lau mặt lau tay sạch sẽ rồi vào ngủ
- Trẻ biết xin phép cô tự đi vệ sinh khi cần.
- Trẻ biết bỏ rác vào sọt sau khi ăn quà bánh.

HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ
1. Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết tên các món ăn trong ngày
- Trẻ biết một số chất dinh dưỡng có trong các món ăn.
- Trẻ ăn hết khẩu phần, không làm rơi vãi thức ăn, không đùa giỡn khi ăn
- Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn.
- Ăn xong biết dẹp bát ăn đúng chỗ
- Giáo dục trẻ ăn hết khẩu phần cho cơ thể khỏe mạnh, mau lớn
2. Chuẩn bị
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- Bàn ăn sạch sẽ
- Khăn trải bàn cho trẻ 
3.Tiến hành
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng thật sạch sẽ trước khi ăn
- Trẻ biết ngồi vào bàn ăn đúng vị trí của mình
- Cô hỏi trẻ hôm nay các con được ăn món gì?
- Món ăn này có chất dinh dưỡng gì ?
- Cô cho trẻ mời cô và các bạn cùng ăn
- Cô quan sát trẻ ăn, động viên các trẻ ăn ít, ăn chậm ăn hết khẩu phần của 

mình.
- Cô cho trẻ dẹp bát muỗng vào đúng nơi.

HOẠT ĐỘNG CHIỀU
I. Yêu cầu
- Trẻ tiếp thu tốt một số kiến thức trong ngày cho trẻ.
- Trẻ được cung cấp thêm một số kiến thức của những ngày học tiếp theo.
- Tham gia cùng các bạn một cách hứng thú.
II. Chuẩn bị
- Các kiến thức cần ôn luyện và cung cấp thêm cho trẻ.
- Một số đồ dùng đồ chơi cho chủ đề.
III. Tiến hành
* Thứ 2: Tìm hiểu 1 số loại cây ăn quả
- Trường con đang học có những loại cây ăn quả nào?
- Chúng có những màu sắc, hình dạng như thế nào?
- Chúng sống ở đâu?
+ Làm quen vận động bật qua vật cản cao 10 cm
- Cô làm mẫu cho trẻ xem
- Trẻ thực hiện cùng cô
- Chơi theo ý thích
* Thứ 3:Ôn: Bật qua vật cản cao 10 cm
- Cho trẻ nhắc lại tên vận động
- Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng cùng thực hiện lại vận động
+Làm quen trẻ câu chuyện: Sự tích cây vú sữa
- Cô kể lần 1 cho trẻ nghe.
- Đàm thoại câu chuyện

 - Chơi theo ý thích          
*Thứ 4: Ôn: sự tích cây vú sữa
- Cô cho trẻ nhắc lại tên câu chuyện
- Đàm thoại về nội dung câu chuyên
- Cô cho trẻ kể lại câu chuyện theo khả năng của mình

 + Làm quen bài hát: Vườn cây của ba
 - Cô hát cho trẻ nghe
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 - Trẻ hát cùng cô.
 - Chơi theo ý thích
 *Thứ 5: Ôn bài hát: vườn cây của ba
- Mời tổ, nhóm, cá nhân hát
- Cô sửa sai cho trẻ
+ Làm quen nặn quả bé thích
- Cô cho trẻ xem tranh cô làm.
- Cô hướng dẩn trẻ làm cùng cô
- Thực hiện học phẩm
*Thứ 6: Ôn Nặn quả bé thích
- Cô cho trẻ nhắc lại bài học sáng
- Cho những bé chưa thực hiện xong bài học sáng tiếp tục thực hiện
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, bảo vệ các cây ăn quả, không hái hoa bẻ cành
- Thực hiện học phẩm 

TRẢ TRẺ
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết chào cô chào bạn ra về 
- Biết thực hiện một số nhiệm vụ được giao 
II. Chuẩn bị:
- Đồ dùng đồ chơi cho cháu chơi 
III. Tiến hành :
- Cô trò chuyện với trẻ về những hoạt động cháu thực hiện được trong ngày 
- Nhắc nhở những cháu chưa ngoan lần sau ngoan hơn
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ khi cần thiết 

   - Ôn kiến thức trong ngày cho trẻ
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  Ngày soạn, 14/3/2025                      
          Ngày dạy: Thứ 2, 24/3/2025                            

THỂ DỤC BUỔI SÁNG
- Hô hấp 2: Cho trẻ làm động tác thổi nơ.
- Tay 2: 2 tay đưa dang ngang, đưa lên cao, dang ngang, hạ tay xuống.
- Chân 2: Chân bước về trước khuỵu gối, đổi chân.
- Lườn 2: hai tay dang ngang, nghiêng người, tay chéo sang phải, sang trái.
- Bật 2 : Trẻ bật tách chân, khép chân tại chỗ theo nhịp.

HOẠT ĐỘNG HỌC  (PTNT)
TÌM HIỂU VỀ 1 SỐ LOẠI QUẢ

1. Mục đích – Yêu cầu
- Trẻ biết một số đặc điểm về tên gọi, hình dáng, đặc điểm của một số loại 

quả.
- Trẻ biết được lợi ích của một số loại quả đối với cuộc sống con người.
- Phát triển kỹ năng ghi nhớ, quan sát ở trẻ.
- Thích thú tham gia trò chơi cùng bạn.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, bảo vệ cây ăn quả.
II. Chuẩn bị
- Đoạn phim.
- Một số loại quả.
- Túi đựng.
III. Cách tiến hành
* Hoạt động 1: Trò chuyện
- Cho trẻ xem phim một số loại quả:
- Con vừa xem phim nói về gì?
- Trong phim có những loại quả nào?
- Cho trẻ kể.
- Ngoài ra con biết quả gì nữa?
- Quả có ích lợi gì?
- Giáo dục trẻ yêu quý, bảo vệ cây ăn quả.
* Hoạt động 2: Bé khám phá:
- Cho trẻ quan sát một số loại quả.
+ Cho trẻ xem quả bưởi.
-  Con quan sát quả gì?
- Quả bưởi con xem có màu gì?
- Quả bưởi có dạng hình gì?
- Bên trong quả bưởi có gì?
- Bưởi cung cấp cho ta chất gì?
+ Cho trẻ xem quả đu đủ.
- Quả đu đủ con xem có màu gì?
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- Đu đủ có dạng hình gì?
- Đu đủ có vị gì?
- Quả đu đủ có chất gì?
- Đu đủ còn chế biến được những món ăn nào?
+ Cho trẻ xem quả xoài.
- Quả xoài con xem có màu gì?
- Quả xoài có vị gì?
- Quả xoài cung cấp cho ta chất ding dưỡng gì?
* Cho trẻ so sánh quả bưởi, đu đủ và xoài
+ Giống nhau: Đều cung cấp vitamin
+ Khác nhau: Quả đu đủ vỏ nhẵn, nhiều hạt nhỏ, ruột vàng đậm, hình dạng 

hơi dài, quả xoài khi chín có màu vàng, thơm, ngọt, vỏ nhẵn bóng, có 1 hạt, nhiều 
vitaminC giúp cho tiêu hóa tốt, quả bưởi có dạng hình tròn, to, bên trong có nhiều 
múi và hạt.

- Vậy các loại quả đều có ích lợi cho con người, để bảo vệ cây ăn quả chúng 
ta phải làm gì?

- Ngoài ra con còn biết một số loại quả nào nữa?
- Cho trẻ kể.
- Cho trẻ xem hình ảnh một số loại quả.
- Để có thật nhiều quả cho cuộc sống chúng ta phải làm gì?
- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc và bảo vệ một số loại các loài cây ăn quả.
* Hoạt động 3: Chiếc túi kỳ lạ!
- Cách chơi: Cho trẻ chia làm 3 đội lần lượt lên chọn quả trong chiếc túi và 

đoán xem đó là quả gì, mỗi lượt đúng đội đó sẽ nhận được 1 bông hoa điểm 
thưởng.

- Luật chơi: Cuối trò chơi đội nào có nhiều bông hoa điểm thưởng hơn sẽ là 
đội thắng cuộc, đội nào ít bông hoa điểm thưởng sẽ bị phạt

- Cho trẻ chơi. 
- Kiểm tra kết quả.
- Tuyên dương – Kết thúc.

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Quan sát vườn cây ăn quả của trường
+ Trong trường có loại cây ăn quả nào?
+ Con thấy cây xoài như thế nào?
+ Những cây cho quả có tán lá như thế nào?
- Troø chôi : Kéo co. 
- Cô giới thiệu cách chơi , luật chơi 
-  Trẻ cùng chơi , nhận xét, tuyên dương trẻ
- Trẻ chơi những đồ chơi ngoài trời ; cầu tuột, đu quay, bập bênh, bowling, 

ca rô, lô tô, chơi với cát nước,…
- Cô quan sát, theo dõi trẻ chơi.
- Tuyên dương – Kết thúc
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HOẠT ĐỘNG CHƠI
         + Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả của bé.
         + Góc sách: Xem tranh truyện, làm sách, làm allbum  về các loại quả.
         + Góc nghệ thuật:  Hát múa các bài hát về chủ đề các loại quả.
         - Vẽ, nặn, cắt dán các loại quả.
         + Góc bán hàng:  bán đồ dùng, thực phẩm, quà lưu niệm.
         + Góc gia đình: dọn dẹp nhà cửa sạch đẹp, nấu ăn, bày bàn ăn.
         + Góc nội trợ: Làm nước chanh, cơm trộn
         + Góc thiên nhiên: Tưới cây, chăm sóc cây, lau lá.
         + Góc học tập: tô màu, nặn quả

HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Ôn tìm hiểu 1 số loại quả
- Trường con đang học có những loại cây ăn quả nào?
- Chúng có những màu sắc, hình dạng như thế nào?
- Chúng sống ở đâu?
+ Làm quen vận động bật qua vật cản cao 10cm
- Cô làm mẫu cho trẻ xem

 - Trẻ thực hiện cùng cô.
 - Chơi theo ý thích
* Đánh giá cuối ngày:
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Ngày soạn, 14/3/2025                      
          Ngày dạy: Thứ 3, 25/3/2025                             

THỂ DỤC BUỔI SÁNG
- Hô hấp 2: Cho trẻ làm động tác thổi nơ.
- Tay 2: 2 tay đưa dang ngang, đưa lên cao, dang ngang, hạ tay xuống.
- Chân 2: Chân bước về trước khuỵu gối, đổi chân.
- Lườn 2: hai tay dang ngang, nghiêng người, tay chéo sang phải, sang trái.
- Bật 2 : Trẻ bật khép chân, tách chân tại chỗ theo nhịp.

HOẠT ĐỘNG HỌC  (PTTC)
BẬT QUA VẬT CẢN CAO 10CM

I. Mục đích –yêu cầu
- Trẻ biết bật qua vật cản cao 10cm và không chạm vào vật
- Trẻ nắm được cách chơi, luật chơi và tích cực tham gia tham vào các trò 

chơi
- Giúp trẻ phát triển cơ chân và sự nhanh nhẹn  khéo léo khi thực hiện bật qua 

vật cản  và trò chơi kéo co.
- Có ý thức kỷ luật khi tham gia hoạt động tập thể
- Giáo dục trẻ cần phải ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng và luyện tập thể dục 

thường xuyên để có sức khỏe tốt.
II.Chuẩn bị
- Vật cản, tua rua, thảm cỏ, cờ
- Mũ, dây thừng.
- Nhạc bài hát về chủ đề, bé khỏe bé ngoan, bài tập thể dục sáng.
III.Tiến hành
Hoạt động 1:Khởi động
- Cho trẻ  di chuyển vòng tròn khởi động đi bằng mũi chân, mép chân, gót 

chân, chạy chậm chạy nhanh, chạy chậm
  Hoạt động 2: Trọng động
 - Cô cho trẻ xếp thành 3 hàng ngang tập bài phát triển chung
 - Tay: Hai tay dang ngang, ra trước (2 lần 8 nhịp)
+ Nhịp 1: Bước chân trái sang ngang, hai tay đưa lên cao
+ Nhịp 2: Đưa 2 tay về phía trước
+ Nhịp 3: Giống nhịp 1
+ Nhịp 4: Về tư thế chuẩn bị
+ Nhịp 5,6,7,8 Thực hiện tương tự nhưng đổi chân
- Chân: Khụyu gối, tay đưa về trước (2 lần 8 nhịp)
+ Nhịp 1: Bước chân trái sang ngang, tay dang ngang
+ Nhịp 2: Khuỵu gối, 2 tay đưa về trước
+ Nhịp 3: Giống nhịp 1
+ Nhịp 4: về tư thế chuẩn bị
+ Nhịp 5,6,7,8 thực hiện tương tự nhưng đổi bên
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- Lườn: Hai tay dang ngang, nghiêng người sang 2 bên (2 lần 8 nhịp)
+ Nhịp 1: Bước chân trái sang ngang, hai tay dang ngang
+ Nhịp 2: Tay trái chống hông, tay phải lên cao nghiêng người sang trái
+ Nhịp 3: Giống nhịp 1
+ Nhịp 4: Về tư thế chuẩn bị
+ Nhịp 5,6,7,8 thực hiện tương tư nhưng đổi chân
- Bật :Bật tách và khép chân, tay chống hông (2 lần 8 nhịp)
+ Nhịp 1: Nhảy bật tách chân
+ Nhịp 2: Nhảy bật khép chân
+ Nhịp 3: Giống nhịp 1
+ Nhịp 4: Về tư thế chuẩn bị
+ Nhịp 5,6,7,9 thực hiện tương tự
 Bật qua vật cản cao 10cm 
- Cô cho lớp xếp thành 2 hàng ngồi đối mặt nhau
- Cô cho trẻ xem vật cản cao 10 cm
- Cô giới thiệu tên vận động: Bật qua vật cản
- Cô làm mẫu lần 1 (không phân tích)
+ Cô vừa thực hiện cho chúng ta xem vận động gì ?
- Cô làm mẫu lần 2 (kết hợp phân tích)
* Phân tích động tác: 
- Tư thế chuẩn bị: Cô đứng trước vật cản hai chân chụm, hai tay thả xuôi, mắt 

nhìn thẳng về phía trước. Khi có hiệu lệnh “bật” thì tay chống hông  và nhún chân 
bật thật cao qua vật cản, không chạm vào vật cản và tiếp đất bằng 2 mũi bàn chân 
rồi từ từ hạ chân xuống .

+ Cô mời 1 trẻ lên làm mẫu lại
        + Mời thêm 1- 2 trẻ khác lên thực hiện lại
        + Cô cho trẻ của từng hàng lên thực hiện cô chú ý sửa sai

+ Cô cho trẻ của 2 hàng lần lượt luyện tập cô quan sát sửa sai
- Cô nâng cao độ khó cho trẻ xem thảm cỏ và vật cản cao 15 cm
- Mời vài trẻ lên thực hiện bật
- Cho trẻ của 2 hàng cùng thực hiện
- Cô quan sát và sửa sai cho trẻ
* Trò chơi: Ai nhanh hơn
Cách chơi: Mỗi đội 5 trẻ làm các chiến sĩ bật qua vật cản 10cm lên cắm cờ 
chiến thắng.
Luật chơi: Đội nào không thực hiện đùng vận động bật qua vật cản 10cm là 
phạm luật.
- Cho trẻ chơi
- Tuyên dương trẻ.
*Trò chơi “ Kéo co” 
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+ Cách chơi: Cô chia trẻ làm 2 đội là đội cam và đội mảng cầu. Các thành 
viên của 2 đội sẽ đứng ở 2 bên đối diện nhau và tay sẽ nắm 2 đầu sợi dây. Khi nghe 
tính hiệu bắt đầu của cô thì 2 đội sẽ kéo thật mạnh sợi dây về phía mình. 

+ Luật chơi: Nếu đội nào kéo mạnh sợi dây về phía mình và vượt qua vạch 
giới hạn là chiến thắng.

- Trẻ thực hiện chơi 
- Cô quan sát và nhận xét kết quả chơi
Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ đi vòng tròn hít thở nhẹ nhàng.

- Kết thúc tiết học. 

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát quả có nhiều hạt
+ Đây là quả gì?
+ Khi bổ quả dưa hấu ra con thấy quả dưa hầu có nhiều hạt hay ít hạt?
+ Ngoài ra con còn biết quả nào có nhiều hạt nữa?
- Troø chôi : Bỏ lá.
- Cô giới thiệu cách chơi , luật chơi 
-  Trẻ cùng chơi , nhận xét, tuyên dương trẻ
- Trẻ chơi những đồ chơi ngoài trời ; cầu tuột, đu quay, bập bênh, bowling, 

ca rô, lô tô, chơi với cát nước,…
- Cô quan sát, theo dõi trẻ chơi.
- Tuyên dương – Kết thúc

HOẠT ĐỘNG CHƠI
            + Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả của bé.
            + Góc sách: Xem tranh truyện, làm sách, làm allbum  về các loại quả.
            + Góc nghệ thuật:  Hát múa các bài hát về chủ đề các loại quả.
             - Vẽ, nặn, cắt dán các loại quả.
            + Góc bán hàng:  bán đồ dùng, thực phẩm, quà lưu niệm.
            + Góc gia đình: dọn dẹp nhà cửa sạch đẹp, nấu ăn, bày bàn ăn.
            + Góc nội trợ: Làm nước chanh, cơm trộn
            + Góc thiên nhiên: Tưới cây, chăm sóc cây, lau lá.
            + Góc học tập: tô màu, nặn quả

HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Ôn : Bật qua vật cản cao 10 cm
- Cho trẻ nhắc lại tên vận động
- Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng cùng thực hiện lại vận động
+Làm quen câu chuyện: Sự tích cây vú sữa
- Cô kể lần 1 cho trẻ nghe.
- Đàm thoại câu chuyện
- Thực hiện học phẩm
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 - Chơi theo ý thích          
* Đánh giá cuối ngày:
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Ngày soạn, 14/3/2025                     
           Ngày dạy: Thứ 4, 26/3/2025                             

THỂ DỤC BUỔI SÁNG
- Hô hấp 2: Cho trẻ làm động tác thổi nơ.
- Tay 2: 2 tay đưa dang ngang, đưa lên cao, dang ngang, hạ tay xuống.
- Chân 2: Chân bước về trước khuỵu gối, đổi chân.
- Lườn 2: hai tay dang ngang, nghiêng người, tay chéo sang phải, sang trái.
- Bật 2 : Trẻ bật khép chân, tách chân tại chỗ theo nhịp.

HOẠT ĐỘNG HỌC  (PTNN)

I. Mục đích - yeâu caàu
- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện “ Sự tích cây vú sữa”.
- Bieát ñöôïc yù nghóa cuûa caâu chuyeän.
- Trả lời được các câu hỏi về nội dung câu chuyện.
- Trẻ thể hiện sự thích thú khi nghe cô kể.
- Tham gia tích cực vào trò chơi cùng bạn.
II. Chuaån bò
- Hình nền, câu đố về các loại quả.
- Coâ thuoäc vaø keå dieån caûm câu chuyện.
- Đoạn phim minh họa nội dung câu chuyện.
- Cây cho trẻ hái quả.
- Sa bàn
III. Caùch tieán haønh
* Hoạt động 1:  Trò chuyện với bé!
- Cho trẻ chơi trò chơi " Lật ô số đoán hình nền".
- Cho trẻ chọn ô số và trả lời các câu đố ở phía sau mỗi ô số.
- Cho trẻ đoán hình nền.
- Hình nền của trò chơi là gì?
- Quả vú sữa có dạng hình gì?
- Con đã ăn quả vú sữa chưa?
- Quả vú sữa có vị như thế nào?
- Cô giới thiệu câu chuyện “ Sự tích cây vú sữa”.
* Hoạt động 2: Bé nghe kể chuyện!
- Coâ keå dieån caûm laàn moät 
- Cô tóm nội dung chuyện: Ngày xưa có một câu bé ham chơi, một hôm bị 

mẹ rầy la liền bỏ nhà đi la cà rất lâu. Một hôm vừa đói, vừa lạnh cậu tìm về nhà với 
mẹ, không thấy mẹ đâu cậu òa khóc bên một cây xanh giữa nhà. Cây xanh ôm cậu 
vỗ về, mọc ra những trái tròn mộng, căng sữa cho cậu ăn, Mọi người đem cây ấy về 
trồng và gọi tên là cây vú sữa.

- Laàn hai coâ vöøa keå vöøa kết hợp với sa bàn
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+ Ñaøm thoaïi vôùi treû veà noäi dung caâu chuyeän:
- Trong câu chuyện có những ai? 
- Cậu bé là người như thế nào?
- Một hôm mẹ câu làm gì?
- Cậu bé đã làm gì khi bị mẹ mắng?
- Khi trở về nhà cậu bé có gặp mẹ của mình không?
- Cậu bé được ai vỗ về?
- Cây còn cho cậu bé ăn quả như thế nào?
- Quả ấy có vị giống như gì của mẹ?
- Quả ấy được mọi người gọi tên là gì?
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và vâng lời ông, bà, cha, mẹ.
- Cho trẻ kể lại nội dung câu chuyện.
 - Mời tổ, nhóm, cá nhân kể.

            * Hoạt động 3: Bé đóng kịch.
                - Cho trẻ vào vai các nhân vật đóng kịch lại nội dung câu chuyện.
                - Con thích thể hiện vai nào?
                - Cho trẻ đóng kịch.
                - Tuyên dương – Kết thúc.

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát quả có ít hạt
+ Đây là quả gì?
+ Con thấy quả chôm chôm có mấy hạt?
+ Ngoài ra còn có quả nào có ít hạt nữa?
- Troø chôi : Chuyền quả.
- Cô giới thiệu cách chơi , luật chơi 
-  Trẻ cùng chơi , nhận xét, tuyên dương trẻ
- Trẻ chơi những đồ chơi ngoài trời ; cầu tuột, đu quay, bập bênh, bowling, 

ca rô, lô tô, chơi với cát nước,…
- Cô quan sát, theo dõi trẻ chơi.
- Tuyên dương – Kết thúc

HOẠT ĐỘNG CHƠI
            + Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả của bé.
            + Góc sách: Xem tranh truyện, làm sách, làm allbum  về các loại quả.
            + Góc nghệ thuật:  Hát múa các bài hát về chủ đề các loại quả.
             - Vẽ, nặn, cắt dán các loại quả.
            + Góc bán hàng:  bán đồ dùng, thực phẩm, quà lưu niệm.
            + Góc gia đình: dọn dẹp nhà cửa sạch đẹp, nấu ăn, bày bàn ăn.
            + Góc nội trợ: Làm nước chanh, cơm trộn
            + Góc thiên nhiên: Tưới cây, chăm sóc cây, lau lá.
            + Góc học tập: tô màu, nặn quả

HOẠT ĐỘNG CHIỀU
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 Ôn sự tích cây vú sữa
- Cô cho trẻ nhắc lại tên câu chuyện
- Đàm thoại về nội dung câu chuyên
- Cô cho trẻ kể lại câu chuyện theo khả năng của mình

+ Làm quen bài hát: vườn cây của ba
 - Cô hát cho trẻ nghe
 - Trẻ hát cùng cô.
 - Chơi theo ý thích
* Đánh giá cuối ngày:
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Ngày soạn, 14/3/2025                      
          Ngày dạy: Thứ 5, 27/3/2025                             

THỂ DỤC BUỔI SÁNG
- Hô hấp 2: Cho trẻ làm động tác thổi nơ.
- Tay 2: 2 tay đưa dang ngang, đưa lên cao, dang ngang, hạ tay xuống.
- Chân 2: Chân bước về trước khuỵu gối, đổi chân.
- Lườn 2: hai tay dang ngang, nghiêng người, tay chéo sang phải, sang trái.
- Bật 2 : Trẻ bật khép chân, tách chân tại chỗ theo nhịp.

HOẠT ĐỘNG HỌC  (PTTM)
     

I. Mục đích - yêu cầu
- Trẻ biết hát đúng giai điệu và hiểu được nội dung bài hát, biết tên bài hát “ 

Vườn cây của ba” của tác giả Phan Nhân
- Tham gia chơi tốt trò chơi âm nhạc.
- Thích thú lắng nghe cô hát “ Quả gì ”
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các loại  cây, không hái 

hoa,bẻ cành và biết ơn người trồng cây.
II. Chuẩn bị
- Nhạc.
- Nghe hát: Quả gì
- Mũ chóp
-Video về vườn cây
III. Cách tiến hành
* Hoạt động 1: bé xem video
- Cho trẻ xem video về vườn cây của nhà bạn Lan.
- Con thấy trong video có những loại cây nào?
- Các bác nông dân đang làm gì?
- Muốn có được quả ngon thì chúng ta phải làm gì?
- Nhà con có những loại cây ăn quả nào?
- Cô giới thiệu bài hát “ Vườn cây của ba”
* Hoạt động 2: Bé làm ca sĩ
- Cô giới thiệu bài hát: Vườn cây của ba của tác giả Phan Nhân
- Cô hát lần 1 + tóm nội dung: Bài hát nói về Những loại cây ba và má trồng 

như bưởi, sầu riêng, cây điều, cây dừa.
- Cô hát lần 2 + Đàm thoại
- Con vừa hát bài gì? Của tác giả nào?
- Trong bài hát nói về vườn cây của ai?
- Có những loại cây nào?
- Các con thấy giai điệu bài hát như thế nào?
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- Giáo dục trẻ yêu quý, bảo vệ các loại cây, không hái hoa, bẻ cành và biết 
ơn người trồng cây.

- Cho trẻ hát cùng cô.
- Mời tổ, nhóm hát.
- Cá nhân hát.
- ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Cô cho trẻ hát và vận động theo giai điệu bài hát
*Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc: Đoán tên bạn hát
- Cô cho lớp nắm tay thành vòng tròn

- Cách chơi: Cô sẽ mời 1 bạn bất kì lên đội mũ chóp lắng nghe và đoán tên bạn vừa 
hát. Bạn hát đứng lên hát to, rõ sau đó ngồi xuống cho bạn đội mũ chóp đoán tên.

 - Luật chơi: Nếu đoán sai bạn đoán sẽ bị phạt nhảy lò cò quanh lớp. Các bạn 
còn lại không được nhắc tên bạn hát.

- Cho trẻ chơi
- Cô quan sát hướng dẫn trẻ chơi.
- Tuyên dương - Kết thúc.
* Hoạt động 4: Nghe hát: Quả gì
- Cô hát cho trẻ nghe bài hát “ Quả gì ”. 
- Cô tóm nội dung : Bài hát Quả gì nói về các loại quả như quả khế có vị 

chua để nấu canh chua và 1 số quả khác không ăn được như quả bóng, quả pháo.
- Cô hát lần 2 và cho trẻ cùng hát và vận động cùng cô

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Quan sát quả có múi
+ Đây là quả gì?
+ Con thấy quả cam nhu thế nào?
+ Quả cam là quả có múi, ngoài ra còn có quả gì có múi nữa?
- Troø chôi: Mèo đuổi chuột.
- Cô giới thiệu cách chơi , luật chơi 
-  Trẻ cùng chơi , nhận xét, tuyên dương trẻ
- Trẻ chơi những đồ chơi ngoài trời ; cầu tuột, đu quay, bập bênh, bowling, 

ca rô, lô tô, chơi với cát nước,…
- Cô quan sát, theo dõi trẻ chơi.
- Tuyên dương – Kết thúc

HOẠT ĐỘNG CHƠI
          + Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả của bé.
          + Góc sách: Xem tranh truyện, làm sách, làm allbum  về các loại quả.
          + Góc nghệ thuật:  Hát múa các bài hát về chủ đề các loại quả.
           - Vẽ, nặn, cắt dán các loại quả.
          + Góc bán hàng:  bán đồ dùng, thực phẩm, quà lưu niệm.
          + Góc gia đình: dọn dẹp nhà cửa sạch đẹp, nấu ăn, bày bàn ăn.
          + Góc nội trợ: Làm nước chanh, cơm trộn
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       + Góc thiên nhiên: Tưới cây, chăm sóc cây, lau lá.
       + Góc học tập: tô màu, nặn quả

HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Ôn bài hát vườn cây của ba
- Mời tổ, nhóm, cá nhân hát
- Cô sửa sai cho trẻ
+ Làm quen nặn quả bé thích
- Cô cho trẻ xem tranh cô làm.
- Cô hướng dẩn trẻ làm cùng cô
- Thực hiện học phẩm
* Đánh giá cuối ngày:
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Ngày soạn, 14/3/2025                      
          Ngày dạy: Thứ 6, 28/3/2025                             

THỂ DỤC BUỔI SÁNG
- Hô hấp 2: Cho trẻ làm động tác thổi nơ.
- Tay 2: 2 tay đưa dang ngang, đưa lên cao, dang ngang, hạ tay xuống.
- Chân 2: Chân bước về trước khuỵu gối, đổi chân.
- Lườn 2: hai tay dang ngang, nghiêng người, tay chéo sang phải, sang trái.
- Bật 2 : Trẻ bật khép chân, tách chân tại chỗ theo nhịp.

HOẠT ĐỘNG HỌC  (PTTM)
NẶN QUẢ BÉ THÍCH

I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xoay tròn, lăn dọc, ấn dẹt tạo nên các loại 

quả mà trẻ thích.
- Phát triển kỹ năng sáng tạo, khéo léo ở trẻ.

           - Tham gia trò chuyện, giải câu đố về các loại quả.
- Giáo dục trẻ biết ăn hết khẩu phần, cách chế biến các loại quả.
II. Chuẩn bị
- Một số quả nặn mẫu.
- Hình ảnh các loại quả.
- Đất nặn, bảng, khăn lau.
III. Cách tiến hành:
* Hoạt động 1: Trò chuyện
- Cho trẻ đọc bài " Vè trái cây".
- Các con vừa đọc bài gì?
- Trong bài vè có nhắc đến những loại quả nào?
- Ngoài ra con biết những loại quả nào nữa?
- Ích lợi của các loại cây ăn quả là gì?
- Giáo dục trẻ biết ăn hết khẩu phần, chế biến các loại quả trước khi ăn.
- Cho trẻ giải câu đố về một số loại quả.
- Cho trẻ xem hình ảnh một số loại quả.
- Cho trẻ xem vật nặn quả cam
- Con xem cô có gì?
+ Con xem cô nặn quả gì?
- Quả cam có màu gì?
- Quả cam có dạng hình gì?
- Trên quả cam cô còn gắng thêm gì nữa?
- Trong quả cam có chứa chất dinh dưỡng gì?
- Cô dùng kỹ năng gì để nặn quả cam?
*Cách thực hiện: Cô chọn 1 mẫu đất màu vàng nhào đất cho mềm, sau đó cô 

đặt mẫu đất trên bảng, cô làm động tác xoay tròn để nặn phần quả. Cô lấy 1 mẫu 
đất nhỏ màu xanh để nặn cuống. Cô làm động tác lăn dọc để nặn phần cuống
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-Mẫu nặn quả chuối
+ Con xem cô nặn quả gì?
- Quả chuối cô nặn có màu gì?
- Ngoài ra quả chuối còn có màu gì nữa?
- Quả chuối có dạng hình gì?
- Cô dùng kỹ năng gì để nặn chùm nho?
* Để nặn được quả chuối thì chúng ta cũng phải nhồi đất rồi dùng kĩ năng lăn 

dọc sau đó uốn cong vuốt nhọn để tạo thành quả chuối 
- Mẫu nặn chùm nho
+ Con xem chùm nho cô nặn như thế nào?
- Chùm nho có màu gì?
- Những trái nho có dạng hình gì?
- Cô đã sử dụng kỹ năng gì để nặn những quả nho?
*Muốn nặn chùm nho cô chia đất và sử dụng kĩ năng xoay tròn, lăn dài và 

gắn các quả vào cuống.
- Cô cho trẻ nêu ý tưởng. Con thích nặn quả gì? Dùng kỹ năng gì để nặn? 
* Hoạt động 2: Bé trổ tài
- Cô cho trẻ về bàn ngồi và thực hiện
- Cô gợi ý, hướng dẫn trẻ tạo sản phẩm.
* Hoạt động3:  Nhận xét sản phẩm.
- Cho trẻ trưng bày sản phẩm
- Con thích sản phẩm nào?
- Vì sao con thích?
- Cô nhận xét sản phẩm của trẻ
- Tuyên dương trẻ.
- Tuyên dương – Kết thúc tiết học

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát cách bảo quản các loại quả
+ Khi mua các loại quả về chúng ta phải làm gì?
+ Các con nhìn xem người ta bảo quản các loại quả như thế nào?
+ Khi ăn các loại quả  chúng ta phải làm gì?
- Troø chôi vaän ñoäng: Chồng nụ  chồng hoa
- Cô giới thiệu cách chơi , luật chơi 
-  Trẻ cùng chơi , nhận xét, tuyên dương trẻ
- Trẻ chơi những đồ chơi ngoài trời ; cầu tuột, đu quay, bập bênh, bowling, 

ca rô, lô tô, chơi với cát nước,…
- Cô quan sát, theo dõi trẻ chơi.
- Tuyên dương – Kết thúc

                                        
HOẠT ĐỘNG CHƠI

       + Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả của bé.
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       + Góc sách: Xem tranh truyện, làm sách, làm allbum  về các loại quả.
       + Góc nghệ thuật:  Hát múa các bài hát về chủ đề các loại quả.
        - Vẽ, nặn, cắt dán các loại quả.
       + Góc bán hàng:  bán đồ dùng, thực phẩm, quà lưu niệm.
       + Góc gia đình: dọn dẹp nhà cửa sạch đẹp, nấu ăn, bày bàn ăn.
       + Góc nội trợ: Làm nước chanh, cơm trộn
       + Góc thiên nhiên: Tưới cây, chăm sóc cây, lau lá.
       + Góc học tập: tô màu, nặn quả

HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Ôn: Nặn quả bé thích
- Cô cho trẻ nhắc lại bài học sáng
- Cho những bé chưa thực hiện xong bài học sáng tiếp tục thực hiện
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, bảo vệ các cây ăn quả, không hái hoa bẻ cành
- Thực hiện học phẩm 
* Đánh giá cuối ngày:
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